PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)
		
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (39 TTHC)

	STT

	Tên thủ tục hành chính
	Mã TTHC
	Lĩnh vực
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Mức dịch vụ công trực tuyến
	Căn cứ pháp lý

	1 
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
	1.012961
	Giáo dục mầm non
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	[bookmark: _GoBack]- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	2 
	Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
	1.00445
	Giáo dục mầm non
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	3 
	[bookmark: _Hlk201233206]Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường).
	1.012962
	Giáo dục mầm non
	10 ngày
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	4 
	Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.
	1.006390
	Giáo dục mầm non
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	5 
	Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.
	1.006444
	Giáo dục mầm non
	07 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận thông báo của trường tiểu học.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	6 
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học.
	1.012963
	Giáo dục tiểu học
	25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	7 
	Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.
	1.004563
	Giáo dục tiểu học
	30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	1. Luật Giáo dục năm 2019;
2. Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	8 
	Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
	1.001639
	Giáo dục tiểu học
	20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường tiểu học.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	9 
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.
	2.001842
	Giáo dục tiểu học
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	10 
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.
	1.004552
	Giáo dục tiểu học
	07 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận thông báo của trường tiểu học.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	11 
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở.
	1.012964
	Giáo dục trung học
	30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	12 
	Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở.
	1.012967
	Giáo dục trung học
	30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	13 
	Giải thể trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường).
	1.012968
	Giáo dục trung học
	20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	14 
	Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.
	1.012965
	Giáo dục trung học
	30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	15 
	Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại.
	1.012966
	Giáo dục trung học
	07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	16 
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	[bookmark: _Hlk201321782]2.002481
	Giáo dục
trung học
	Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ).
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Thông tư số
50/2021/TTBGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	17 
	[bookmark: _Hlk201328873]Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
	[bookmark: _Hlk201326571]2.002482
	Giáo dục
trung học
	
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Thông tư số
50/2021/TTBGDĐT
ngày 31 tháng 12
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	18 
	[bookmark: _Hlk201328924]Tiếp nhận học sinh
trung học cơ sở người nước ngoài
	2.002483
	Giáo dục
trung học
	
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Thông tư số
50/2021/TTBGDĐT
ngày 31 tháng 12
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	19 
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng.
	1.012969
	Giáo dục thường xuyên
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	20 
	Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng.
	3.000307
	Giáo dục thường xuyên
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	21 
	Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm).
	3.000308
	Giáo dục thường xuyên
	25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	22 
	Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.
	1.012970
	Giáo dục thường xuyên
	7 ngày làm việc
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	23 
	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
	1.008724
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

	24 
	Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
	1.008725
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

	25 
	Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục.
	1.001714
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	10 ngày làm việc
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

	26 
	Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo.
	1.001622
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	14 ngày làm việc
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

	27 
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.
	1.003702
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	10 ngày làm việc
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định số 57/2017/NĐ-CP có nội dung quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

	28 
	Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.
	1.008951
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	17 ngày làm việc
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

	29 
	Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
	1.008950
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

	30 
	Xét, cấp học bổng chính sách.
	1.002407
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	14 ngày
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

	31 
	[bookmark: _Hlk201233366]Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.
	3.000309
	Các cơ sở giáo dục khác
	30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	32 
	Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập.
	1.012971
	Các cơ sở giáo dục khác
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	33 
	Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập.
	1.012973
	Các cơ sở giáo dục khác
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Một phần
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	34 
	Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường).
	1.012974
	Các cơ sở giáo dục khác
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	- Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	35 
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
	1.012975.000.00.00.H53
	Giáo dục tiểu học
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	36 
	Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động trở lại
	1.012972
	Giáo dục mầm non
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	37 
	Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
	1.001000
	Các cơ sở giáo dục khác
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

	38 
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
	1.005092
	Văn bằng, chứng chỉ
	Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ).
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

	39 
	Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
	2.001914
	Văn bằng, chứng chỉ
	01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Toàn trình
	- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
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